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MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 407 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27217227229 Trương Nhật Bảo ACC 202 SC K27DLL

2 28219406428 Nguyễn Văn Gia Bảo ACC 202 SC K28KKT

3 28204948095 Nguyễn Thị Ngọc Bích ACC 202 SC K29KDN

4 26217100571 Phan Trường Dĩ ACC 202 SC K27DLK NỢ HP

5 29201159601 Trần Thị Minh Diễn ACC 202 SC K29QLC

6 28204402944 Nguyễn Thị Dung ACC 202 SC K28QTN

7 29208221505 Trần Thị Bích Hoa ACC 202 SC K29DSG

8 27212100733 Nguyễn Đức Huy Hoàng ACC 202 SC K27QTH

9 29219024899 Đỗ Mai Huy Hoàng ACC 202 SC K29DLK

10 29206665059 Chúc Thị Huyền ACC 202 SC K29DSG

11 26212235167 Nguyễn Trọng Phúc Khương ACC 202 SC K26QTM NỢ HP

12 27212144024 Nguyễn Gia Kiên ACC 202 SC K27QTH

13 27207143817 Võ Thị Xuân Lệ ACC 202 SC K27DLK

14 28204827312 Đào Ngọc Linh ACC 202 SC K28QTC

15 29204634635 Nguyễn Thị Quỳnh Linh ACC 202 SC K29QTH

16 29204556959 Võ Yến My ACC 202 SC K29QLC

17 29208122631 Lê Thị Hà My ACC 202 SC K29DSG

18 29205150962 Lê Mai Na ACC 202 SC K29QDM

19 28214601500 Nguyễn Hoàng Nam ACC 202 SC K28HP-QLC

20 29214649099 Phạm Nam ACC 202 SC K29QTM

21 28204943775 Nguyễn Thị Thuý Nga ACC 202 SC K28QTD NỢ HP

22 28204949858 Trần Thị Nguyệt Nga ACC 202 SC K28KDN

23 27202441340 Lê Thị Hồng Ngọc ACC 202 SC K27QNH

24 29208163089 Dương Thái Thảo Ngọc ACC 202 SC K29DLK
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/7

MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 407 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212144933 Bùi Tuấn Nguyên ACC 202 SC K27QNH

2 28204901586 Mạc Uyên Nhi ACC 202 SC K29KDN

3 27217145408 Phạm Nguyễn Quỳnh Như ACC 202 SC K27DLK

4 28206806114 Lê Võ Hằng Ni ACC 202 SC K28QTN

5 27217040272 Trần Minh Quân ACC 202 SC K27QKB

6 28214635121 Phan Anh Quân ACC 202 SC K28QDM

7 26217232879 Phạm Hào Quang ACC 202 SC K26DLK

8 29218255492 Nguyễn Đăng Quang ACC 202 SC K29DSG

9 28214651373 Nguyễn Ngọc Trường Sơn ACC 202 SC K28QTM

10 29204633492 Trần Thị Thùy Thanh ACC 202 SC K29DSG

11 29204645854 Nguyễn Thị Ngọc Thảo ACC 202 SC K29QTM

12 29208055427 Nguyễn Thị Thảo ACC 202 SC K29DLK

13 29218050157 Bùi Thị Phương Thảo ACC 202 SC K29DLK

14 25217102936 Ngô Đức Thiện ACC 202 SC K26DLK

15 29208120171 Mai Thị Anh Thư ACC 202 SC K29DSG

16 29208239502 Phan Minh Thư ACC 202 SC K29DSG

17 29206134501 Đinh Thị Xuân Thúy ACC 202 SC K29DSG

18 28204527413 Trần Thị Hiền Thy ACC 202 SC K28QDM

19 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn ACC 202 SC K30KKT

20 27203940935 Phan Thị Bích Trâm ACC 202 SC K27QTN

21 29206758889 Bùi Nguyễn Ngọc Trâm ACC 202 SC K29DLK

22 27207128239 Phạm Nguyễn Huyền Trang ACC 202 SC K27DLK

23 27212125683 Từ Quang Trí ACC 202 SC K27QTM

24 29208062798 Nguyễn Thị Mỹ Trinh ACC 202 SC K29DLK
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MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 408 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206522684 Nguyễn Ngọc Tú ACC 202 SC K29QTM

2 29214358359 Bùi Đăng Tuấn ACC 202 SC K29QTH

3 29216547098 Trần Viết Tuấn ACC 202 SC K29DLL

4 29204624079 Nguyễn Bạch Tường Vân ACC 202 SC K29QTM

5 29208030607 Đỗ Thị Mỹ Vân ACC 202 SC K29DLK

6 29208222496 Trần Thị Yến Vy ACC 202 SC K29DSG

7 28204631177 Lê Hoàng Mỹ Anh ACC 202 SE K28QDM

8 29204627442 Dương Trần Bảo Anh ACC 202 SE K29PSU-QTH

9 29214653332 Lê Hùng Anh ACC 202 SE K29QTM

10 27212438965 Phạm Quốc Đạt ACC 202 SE K27QNH

11 27202651883 Ngô Thùy Dương ACC 202 SE K27KDN

12 29214658183 Đinh Khánh Duy ACC 202 SE K29QTM

13 27212127884 Hồ Viết Hoàng ACC 202 SE K27QTH

14 29218255533 Nguyễn Văn Hoàng ACC 202 SE K29DSG

15 27202100659 Nguyễn Thúy Hồng ACC 202 SE K27QTH

16 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng ACC 202 SE K27QTM

17 29212335234 Phạm Mạnh Hùng ACC 202 SE K29DSG

18 28216233251 Trương Việt Hưng ACC 202 SE K29DLS

19 29214339541 Trương Tấn Hưng ACC 202 SE K29QTH

20 28214649704 Bùi Nhật Lâm ACC 202 SE K28QTM

21 29204459676 Lê Thị Huyền Linh ACC 202 SE K29QTH

22 29208455910 Trần Thùy Linh ACC 202 SE K29QTH

23 26217123458 Nguyễn Quang Long ACC 202 SE K26DLK

24 29216661480 Nguyễn Mạnh Bảo Luân ACC 202 SE K29DSG
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MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 408 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29208251977 Lê Thị Khánh Ly ACC 202 SE K29DSG

2 29208238385 Nguyễn Thị Ly Na ACC 202 SE K29DSG

3 27202128539 Trần Thị Kim Ngân ACC 202 SE K27QTH

4 28219450868 Nguyễn Đức Ngọc ACC 202 SE K28QNH

5 29208220203 Trần Thị Mỹ Ngọc ACC 202 SE K29DSG

6 29214354552 Vũ Khôi Nguyên ACC 202 SE K29QTH

7 29206656757 Lê Thị Phương Nhã ACC 202 SE K29DSG

8 27217224999 Nguyễn Thành Nhân ACC 202 SE K27DLL

9 29214348470 Nguyễn Trần Thành Nhân ACC 202 SE K29DSG

10 28205120449 Phạm Yến Nhi ACC 202 SE K28QTH

11 29208044938 Nguyễn Thị Kiều Oanh ACC 202 SE K29DLK

12 29218259101 Lê Phúc ACC 202 SE K29DSG

13 29208260022 Võ Thị Bích Quyên ACC 202 SE K29DSG

14 27202934399 Huỳnh Thị Thanh Thắm ACC 202 SE K27QTH

15 29218255676 Trần Hoàng Thắng ACC 202 SE K29DSG

16 29214356716 Lê Kim Thành ACC 202 SE K29QTH

17 29208223874 Nguyễn Phương Thảo ACC 202 SE K29DSG

18 29208231753 Phí Thị Vi Thảo ACC 202 SE K29DSG

19 30204655796 Lê Thị Hương Thảo ACC 202 SE K30QTM

20 29204336910 Hoàng Thị Thanh Thúy ACC 202 SE K29PSU-QTH

21 29208232199 Phan Nguyên Trâm ACC 202 SE K29DSG

22 28204645229 Phạm Thị Thùy Trang ACC 202 SE K28QTM

23 29214354254 Võ Minh Trị ACC 202 SE K29QTH

24 29204635949 Mai Thị Tố Trinh ACC 202 SE K29QTM
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MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 503 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29208055424 Trương Mỹ Trinh ACC 202 SE K29DLK

2 29214361487 Võ Quốc Trung ACC 202 SE K29QTH

3 29218049943 Trần Văn Tuấn ACC 202 SE K29DLK

4 30214363768 Trần Anh Tuấn ACC 202 SE K30QTH

5 29208250725 Trần Thị Tương Viên ACC 202 SE K29DSG

6 28214854647 Nguyễn Đoàn Anh Vũ ACC 202 SE K28QNH

7 28204132274 Ngô Đặng Tường Vy ACC 202 SE K28HP-QLC

8 29208430932 Nguyễn Trần Hải Vy ACC 202 SE K29DSG

9 28204345669 Vương Hồ Hoàng Yến ACC 202 SE K28QTH

10 28214601903 Nguyễn Hoàng An ACC 202 SG K28QTM

11 28204654356 Đỗ Nguyễn Phương Anh ACC 202 SG K28QTH

12 29204534421 Lê Mai Anh ACC 202 SG K29QLC

13 29204824156 Phan Ngọc Anh ACC 202 SG K29QTH

14 29209321965 Nguyễn Phương Anh ACC 202 SG K29QTM

15 29204544206 Vũ Mai Hương ACC 202 SG K29QLC

16 29214565233 Trương Đình Huy ACC 202 SG K29QLC
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MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 514 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204861524 Nguyễn Thị Ngọc Huyền ACC 202 SG K29KDN

2 27202102028 Lê Thị Mỹ Linh ACC 202 SG K28QTH

3 28206237771 Trần Gia Linh ACC 202 SG K29QTM

4 29206661291 Lê Vũ Khánh Linh ACC 202 SG K29DSG

5 27218747561 Nguyễn Văn Lộc ACC 202 SG K27DLL

6 29218049721 Nguyễn Đình Long ACC 202 SG K29DLK

7 29206659795 Lê Thảo Ly ACC 202 SG K29DSG

8 29208150767 Phạm Thị Ly Ly ACC 202 SG K29DLL

9 29208137309 H' Ju Lin Mlô ACC 202 SG K29DLL

10 29208034406 Nguyễn Huyền My ACC 202 SG K29DSG

11 29204653291 Trần Thị Quỳnh Nga ACC 202 SG K29QTM

12 29206239521 Phạm Thị Thanh Ngân ACC 202 SG K29QLC

13 29214556871 Trần Ngọc Nghĩa ACC 202 SG K29QLC

14 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc ACC 202 SG K29QTD

15 29206853143 Phan Minh Nguyệt ACC 202 SG K29QLC

16 27204337320 Lê Vũ Khánh Nhi ACC 202 SG K27DLL

17 29204556252 Phan Kiều Huyền Nhi ACC 202 SG K29QLC

18 27207200810 Trương Thị Kiều Oanh ACC 202 SG K27DLL

19 29206621207 Nguyễn Thị Trâm Oanh ACC 202 SG K29DSG
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MÔN THI : ACC 202 (SC-SE-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 26/07/2025   -   Phòng thi 703 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204524011 Mai Minh Phụng ACC 202 SG K29QLC

2 27207101478 Phan Mai Quỳnh ACC 202 SG K27DLK

3 29204556207 Phạm Như Quỳnh ACC 202 SG K29KDN

4 29208052019 Phan Thị Xanh Rêu ACC 202 SG K29QTH

5 28211145467 Nguyễn Thọ Đại Thắng ACC 202 SG K28QDM

6 28204605443 Lê Thị Huyền Thanh ACC 202 SG K28QDM

7 29206124132 Nguyễn Thị Thu Thảo ACC 202 SG K29DSG

8 29204500014 Chu Thị Ánh Thơ ACC 202 SG K29QLC

9 27202801587 Nguyễn Thị Thu Thúy ACC 202 SG K27QTD

10 29204720896 Mai Thị Thanh Thùy ACC 202 SG K29QTD

11 29209548300 Trần Nguyễn Thúy Tiên ACC 202 SG K29KDN

12 29204640550 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm ACC 202 SG K29QTD

13 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ACC 202 SG K27QTM

14 27217222514 Trần Văn Thanh Tùng ACC 202 SG K27DLL

15 28204601215 Huỳnh Thị Ánh Tuyết ACC 202 SG K28QTH

16 29211142228 Nguyễn Vương ACC 202 SG K29DLL

17 28209320167 Trần Hoàng Yến ACC 202 SG K28QTH

18 0 0 0 0 0 0
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